
PHỤ LỤC II 

Kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2026 

(Kèm theo Báo cáo Kết quả công tác quý III, 9 tháng đầu năm và triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

A. VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH 

PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH 

I. Văn bản đã ban hành thuộc Chương trình công tác năm 2026: 

1. Luật số 21/2026/QH16 ngày 24/08/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/01/2027. 

2. Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng 

sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản. 

3. Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

4. Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. 

5. Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

6. Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026 của Chính phủ quy định 

về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. 

7. Nghị định số 39/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và Nghị 

định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ. 

8. Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

9. Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản. 

10. Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. 

11. Nghị định số 43/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học. 

12. Nghị định số 44/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và hải đảo. 
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13. Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

14. Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 Quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định 

một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành 

Luật Đất đai. 

15. Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống 

thiên tai. 

16. Nghị định số 83/2026/NĐ-CP ngày 23/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ. 

17. Nghị định 110/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ hướng dẫn 

Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm 

xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. 

18. Nghị định số 112/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ về trao 

đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thảo khí nhà kính và tín chỉ các bon. 

19. Nghị định số 113/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP, nghị định 22/2023/NĐ-CP và Nghị định 

số 136/2025/NĐ-CP. 

20. Nghị quyết số 12/2026/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về thực hiện 

một số giải pháp cấp bách trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

21. Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

22. Nghị định số 180/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 của Chính phủ quy định về 

dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng. 

23. Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. 

24. Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 31/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Danh mục lưu vực sông liên quốc gia; danh mục lưu vực sông liên tỉnh. 

25. Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ: 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-110-2026-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-trach-nhiem-tai-che-san-pham-bao-bi-700348.aspx
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định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và tỉnh, 

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. 

26. Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 02/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng 

và Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2026-2030". 

27. Nghị định số 183/2026/NĐ-CP  ngày 25/05/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy 

lợi; đê điều. 

28. Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một 

sản phẩm. 

29. Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án nghiên cứu, hỗ trợ chuyển đổi, thay thế cây thuốc lá bằng các 

cây trồng, vật nuôi phù hợp cho các hộ nông dân trồng thuốc lá đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2035. 

30. Nghị định 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ thay thế 

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

31. Nghị định số 211/2026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ thay thế 

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về chăn nuôi. 

32. Nghị định 214/2026/NĐ-CP ngày 18/6/2026 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

33. Nghị định 228/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa đổi Nghị 

định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.  

34. Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 30/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

35. Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản (thay thế Nghị định số 

38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ). 

36. Nghị định số 219/2026/NĐ-CP ngày 21/6/2026 của Chính phủ ban hành 

ngày 21/6/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng 

thủy văn.  

37. Nghị định số 268/2026/NĐ-CP ngày 01/07/2026 của Chính phủ về 

khuyến nông (thay thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/05/2018 về 

khuyến nông). 

38. Nghị định số 263/2026/NĐ‑CP ngày 01/7/2026 của Chính phủ quy định 

về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
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39. Nghị định số 281/2026/NĐ‑CP ngày 13/7/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

40. Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 07/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn 

thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn 

đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 

của Quốc hội. 

41. Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

42. Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

43. Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm 

kê khí nhà kính (cập nhật). 

44. Nghị định số 355/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

45. Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng 

khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị. 

II. Văn bản khác đã ban hành không thuộc CTCT năm 20261: 

1. Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường vè 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. 

2. Nghị quyết số 166/NQ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 

24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, 

xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2026-2035. 

3. Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/07/2026 của Chính phủ quy định 

đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. 

4. Nghị quyết số 66.26/2026/NQ-CP ngày 05/9/2026 Nghị quyết của Chính 

phủ về hỗ trợ bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư cho người sử dụng 

đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội 

quyết định chủ trương đầu tư.

 
1 Văn phòng Bộ đã tổng hợp và đề xuất trong Chương trình công tác điều chỉnh của Bộ  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-29-2026-QH16-xu-ly-vi-pham-phap-luat-dat-dai-truoc-khi-Luat-Dat-dai-2024-co-hieu-luc-704652.aspx


B. VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ ĐÃ BAN HÀNH 

1. Thông tư số 01/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

trên cạn. 

2. Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn 

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tàu công 

vụ thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập 

khẩu tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá; công bố khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá. 

3. Thông tư số 03/2026/TT-BNNMT ngày 13/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản. 

4. Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư 

thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản. 

5. Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò 

khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản 

trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

mẫu văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

6. Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT ngày 17/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong 

lĩnh vực tài nguyên nước. 

7. Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

8. Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

9. Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025. 
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10. Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong 

lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai. 

11. Thông tư số 11/2026/TT-BNNMT ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký quốc 

gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon. 

12. Thông tư số 12/2026/TT-BNNMT ngày 24/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục loài cây trồng chính. 

13. Thông tư số 13/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chương trình đào tạo pháp luật về quyền 

đối với giống cây trồng. 

14. Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí, điều 

kiện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

15. Thông tư số 15/2026/TT-BNNMT ngày 03/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về quản lý thuốc thú y. 

16. Thông tư số 16/2026/TT-BNNMT ngày 09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

17. Thông tư số 17/2026/TT-BNNMT ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu 

đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

18. Thông tư số 18/2026/TT-BNNMT ngày 27/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng 

khu vực biển cụ thể thuộc thẩm quyền giao của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

19. Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL quốc gia về đất đai. 

20. Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT ngày 03/04/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. 
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21. Thông tư số 21/2026/TT-BNNMT ngày 24/04/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

22. Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

liên quan phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

23. Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 

- 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

24. Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT ngày 25/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái 

chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. 

25. Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình, phương 

pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo 

đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030. 

26. Thông tư số 26/2026/TT-BNNMT ngày 29/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định 

số 289/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị 

quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính 

sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. 

27. Thông tư số 27/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành “Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ 

rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường”. 

28. Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng tại Việt Nam. 

29. Thông tư số 29/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ đa 

kênh trên biển trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng 

sản và thăm dò khoáng sản. 

30. Thông tư số 30/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật bay đo từ, phổ gamma trong hoạt động điều 

tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. 
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31. Thông tư số 31/2026/TT-BNNMT ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định 

khung giá rừng và phương pháp xác định mức chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ 

các-bon của rừng. 

32. Thông tư số 32/2026/TT-BNNMT ngày 17/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một 

phần một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

33. Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT ngày 04/08/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

34. Thông tư số 34/2026/TT-BNNMT ngày 14/08/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Môi trường.  

35. Thông tư số 35/2026/TT-BNNMT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát mực 

nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám. 

36. Thông tư số 36/2026/TT-BNNMT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành hệ 

thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia. 

37. Thông tư số 37/2026/TT-BNNMT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng 

công trình thủy lợi và đê điều. 

38. Thông tư số 38/2026/TT-BNNMT ngày 10/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công 

nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp và môi trường. 

39. Thông tư số 39/2026-TT-BNNMT ngày 18/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định danh mục và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương. 

40. Thông tư số 40/2026/TT-BNNMT ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản 

đồ chuyên đề bằng công nghệ viễn thám. 

41. Thông tư số 41/2026/TT-BNNMT ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát bằng công nghệ 

viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên. 

42. Quyết định số 923/QĐ-BNNMT ngày 18/03/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi 
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trường thực hiện Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

43. Quyết định số 2787/QĐ-BNNMT ngày 27/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Chương trình kiểm kê, quan trắc đa dạng 

sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên có danh hiệu quốc tế trên phạm vi toàn 

quốc giai đoạn 2026-2030. 

44. Quyết định số 3076/QĐ-BNNMT ngày 05/8/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Đề án phục hồi và tăng cường quản lý các 

vùng đất ngập nước quan trọng giai đoạn 2026 -2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

45. Quyết định số 3652/QĐ-BNNMT ngày 18/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Ba và 

vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

46. Quyết định số 3653/QĐ-BNNMT ngày 18/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia 

- Thu Bồn và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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C. Các đề án, văn bản đã trình chưa được ban hành 

1. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

3. Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). 

4. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối. 

5. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. 

6. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. 

7. Đề án thí điểm phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các 

sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.  

8. Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề bền vững  thay 

thế Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. 

9.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.  

10.  Nghị định về hoạt động viễn thám. 

11.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

12.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. 

13.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. 

14.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. 

15.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srepok. 

16.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. 

17.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương. 

18.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc. 

19.  Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. 

20.  Điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

 


